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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 6: Preview trang 58, 59 (Cánh diều) 

A. Match. Write expression in the box under the pictures (Nối, viết các từ 

tronng bảng vào dưới vào mỗi bức tranh.) 

Go to school    go to bed    do homework     get up       go home      have dinner 

 

 

Hướng dẫn làm bài 

1. do homework ( làm bài tập) 4. go to school (đi học) 

2. have dinner ( ăn tối) 5. go home ( về nhà) 

3. Get up ( thức dậy) 6. go to bed ( đi ngủ) 

B. Complete the chart. Listen to three students talking about their school day. 

Write the correct times in the chart (Hoàn thành bảng sau. Nghe đoạn bang 

về 3 bạn học sinh nói về một ngày đến trường của mình. Viết mốc thời gian 

chính xác vào trong bảng) 

Hướng dẫn làm bài 

Đang cập nhật 

C. Complete the chart with your own time. Then compare your answer with a 

partner (Hoàn thành bảng sau với mốc thời gian riêng của bạn. Sau đó so 

sánh câu trả lời với bạn của mình) 

Hướng dẫn làm bài 

Activity Me 

Get up 7: 00 

Go to school 7:30 

Go home 5:00 

Do homework 5:45 
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Have dinner 6:30 

Go to bed 10:00 
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